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Phụ lục 02

DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC CƠ SỞ, TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

	TT
	Họ tên, cơ sở chăn nuôi
	Địa chỉ, Số điện thoại
	Loại vật nuôi
	Mục đích chăn nuôi
	Số lượng

(con)
	Quy mô chăn nuôi
	Ghi chú


	
	
	
	
	
	
	Quy mô lớn

Từ 300 ĐVN trở lên


	Quy mô vừa

Từ 30 ĐVN đến dưới 300 ĐVN 
	Quy mô nhỏ

Từ 10 ĐVN đến dưới 30 ĐVN 
	Quy mô nông hộ Dưới 10 ĐVN


	

	
	
	
	
	Làm giống
	Nuôi thịt
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Ghi chú: Cột “Ghi chú” thực hiện cung cấp đầy đủ các thông tin đã nêu.
� Trang trại chăn nuôi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy các loại giấy: Giấy Chứng nhận về đủ điều kiện chăn nuôi quy mô lớn, Giấy chứng nhận An toàn dịch bệnh, Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm trong chăn nuôi, Quyết định phê duyệt Báo cáo tác động môi trường (hoặc Kế hoạch Bảo vệ môi trường, Ký cam kết bảo vệ môi trường, Giấy phép môi trường….)





